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	Ngày 29 tháng 12 năm 2024
	                                   Họ và tên giáo viên: Trần Văn Định

                                   Tổ: Ngữ văn - Lịch sử và Địa lý - GDCD


KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

 I. MỤC TIÊU.
1.Về mục tiêu:
- Các phong trào cách mạng 1930- 1945.

- VN thời kỳ 1945- 1946.

- Chiến tranh lạnh.

- LX và các nước Đông Âu sau CTTG II.

- Các nước, trung tâm tư bản lớn sau CTTG II: Mĩ, Tây Âu.

- Khu vực Mĩ La Tinh và châu Á sau 1945-1991.

- Dịch vụ
- Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

- Vùng đồng bằng sông Hồng
2. Năng lực:

- Định hướng phát triển năng lực:

+ Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 
+ Năng lực chuyên biệt: So sánh, khái quát và đánh giá các sự kiện lịch sử, năng lực vẽ, trình bày sơ đồ tư duy, chơi trò chơi lịch sử...

+ Năng lực tìm hiểu địa lí: Ôn tập bằng sơ đồ về dịch vụ, vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng
+ Năng lực nhận thức và tư duy địa lí: Phân tích mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên và phát triển kinh tế.

+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng kiến thức địa lí đã học để vẽ Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện các thế mạnh về tự nhiên để phát triển kinh tế - xã hội của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

3. Phẩm chất:

- Chăm chỉ làm việc.

- Ý thức được trách nhiệm của bản thân

- Giáo dục lòng tự hào về lịch sử của dân tộc ta.

- Có ý thức tìm hiểu và sẵn sàng tham gia các hoạt động học tập.

II. BẢNG MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ ĐỀ:
1- BẢNG MA TRẬN ĐỀ
	TT
	Chương/

chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	PHÂN MÔN LỊCH SỬ

	1
	Việt Nam từ năm 1918 đến năm 1945
	Bài 8. Cách mạng tháng Tám năm 1945
	2
	
	
	
	
	
	
	
	5%

0,5 đ

	2
	Thế giới  từ năm 1918 đến năm 1945
	Bài 9. Chiến tranh lạnh (1947 - 1989)


	2
	
	
	
	
	
	
	
	5%

0,5 đ

	
	
	Bài 10. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991
	
	
	
	
	
	1
	
	
	10%

1,0 đ

	
	
	Bài 11. Nước Mỹ và các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991
	4
	
	
	
	
	
	
	
	10%

1,0 đ

	
	
	Bài 12. Mỹ La-tinh và châu Á từ năm 1945 đến năm 1991
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	20%

2,0 đ

	Tổng số câu
	8
	1
	1
	1
	11

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

	1
	Địa lí các ngành kinh tế
	Bài 7. Công nghiệp
	2
	
	
	
	
	
	
	
	5%

0,5 đ

	
	
	Bài 9. Dịch vụ
	4
	
	
	
	
	
	
	
	10%

1,0 đ

	2
	Sự phân hoá lãnh thổ


	Bài 11. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ 
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	20%

2,0 đ



	
	
	Bài 12. Vùng đồng bằng sông Hồng
	2
	
	
	
	
	1
	
	
	15%

1,5 đ

	Tổng số câu
	8
	1
	1
	1
	11

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Tỉ lệ chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


2- BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ:

A- PHÂN MÔN LỊCH SỬ

	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ
nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	Việt Nam từ năm 1918 đến năm 1945

	Bài 8. Cách mạng tháng Tám năm 1945
	Nhận biết

- Nêu được tình hình Việt Nam dưới ách thống trị của Pháp – Nhật Bản.

- Trình bày được diễn biến chính của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
	2TN

0,5 đ
	
	
	
	5%

0,5 đ

	2
	Thế giới  từ năm 1918 đến năm 1945
	Bài 9. Chiến tranh lạnh (1947 - 1989)


	Nhận biết

 Nêu được nguyên nhân, những biểu hiện và hậu quả của Chiến tranh lạnh
	2TN

0,5 đ
	
	
	
	5%

0,5 đ

	
	
	Bài 10. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991
	Vận dụng

 Giải thích được sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu.
	
	
	1 TL

1,0 đ
	
	10%

1,0 đ

	
	
	Bài 11. Nước Mỹ và các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991
	Nhận biết

 Nêu được những nét chính về chính trị, kinh tế của nước Mỹ và các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991.
	4TN

1,0 đ
	
	
	
	10%

1,0 đ

	
	
	Bài 12. Mỹ La-tinh và châu Á từ năm 1945 đến năm 1991
	Thông hiểu

 Giới thiệu được những nét chính về Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ từ năm 1945 đến năm 1991.

Vận dụng cao

 Liên hệ được bài học từ kết quả công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cu-ba đối với Việt Nam
	
	1TL

1,5 đ
	
	1TL

0,5 đ
	20%

2,0 đ

	Tổng số câu
	8
	1


	1


	1


	11

	Tỉ lệ %
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%


B- PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

	TT
	Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá


	Số câu hỏi

theo mức độ nhận thức
	Tổng

số

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	Địa lí các ngành kinh tế


	Bài 7. Công nghiệp
	Nhận biết

 Trình bày được sự phát triển và phân bố của một trong các ngành công nghiệp chủ yếu
	2TN

0,5 đ
	
	
	
	5%

0,5 đ

	
	
	Bài 9. Dịch vụ
	Nhận biết

 Xác định được trên bản đồ các tuyến đường bộ huyết mạch, các tuyến đường sắt, các cảng biển lớn và các sân bay quốc tế chính.

 Trình bày được sự phát triển ngành bưu chính viễn thông.
	4TN

0,5 đ
	
	
	
	10%

1,0 đ

	2
	Sự phân hoá lãnh thổ


	Bài 11. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ 
	Thông hiểu

- Trình bày được đặc điểm phân hoá thiên nhiên giữa Đông Bắc và Tây Bắc; 
- Trình bày được các thế mạnh để phát triển công nghiệp, lâm – nông – thuỷ sản, du lịch.

Vận dụng

 Phân tích bảng số liệu nhận xét chất lượng cuộc sống của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
	
	1TL

1,5 đ
	
	1TL

0,5 đ
	20%

2,0 đ

	
	
	Bài 12. Vùng đồng bằng sông Hồng
	Nhận biết

- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng.

- Trình bày được sự phát triển và phân bố kinh tế ở vùng Đồng bằng sông Hồng (sử dụng bản đồ và bảng số liệu).

Vận dụng cao

 Phân tích diện tích trồng lúa giảm.
	2TN

0,5 đ
	
	1TL

1,0 đ
	
	15%

1,5 đ

	Tổng số câu
	8
	1
	1
	1
	11

	Tỉ lệ %
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Tỉ lệ chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


III. ĐỀ KIỂM TRA:

A.PHÂN MÔN LỊCH SỬ
I.TRẮC NGHIỆM  (2,0 điểm): 
Hãy ghi ra chữ cái đứng trước kết quả đúng nhất. (Mỗi câu 0.25 điểm)
Câu 1. Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa nào dưới đây?

A. Khởi nghĩa Yên Bái (1930).


B. Khởi nghĩa Nam Kì (1940).

C. Khởi nghĩa Bắc Sơn (1940).


D. Khởi nghĩa Đô Lương (1941).

Câu 2. Sự kiện nào dưới đây đánh dấu Cách mạng tháng Tám 1945 đã thắng lợi hoàn toàn.
A. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị, trao ấn tín cho chính quyền cách mạng.

B. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn Độc lập - khai sinh nước VNDCCH”.

C. Hai địa phương cuối cùng trên cả nước (Đồng Nai Thượng, Hà Tiên) giành được chính quyền.

D. Ủy ban dân tộc giait phóng Việt Nam cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước VNDCCH.

Câu 3. Nguồn gốc của cuộc Chiến tranh lạnh là:
A. Xuất phát từ tham vọng làm bá chủ thế giới của Mĩ.

B. Do sự chi phối của trật tự hai cực Ianta.

C. Xuất phát từ mục tiêu chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa của Mĩ.

D. Do sự đối lập về mục tiêu và chiến lược giữa hai cường quốc Mĩ và Liên Xô.

Câu 4. Chiến tranh lạnh đã để lại hậu quả nào lớn nhất tác động đến lịch sử nhân loại?

A. Thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng, các vấn đề xã hội bị bỏ quên.

B. Các nước đế quốc chi phí một khoản tiền khổng lồ để chạy đua vũ trang.

C. Vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng hơn.

D. Đưa nguy cơ hủy diệt toàn cầu đến gần kề.

Câu 5. Khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ trở thành:

A. Trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.

B. Nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

C. Một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới.

D. Trung tâm kinh tế - tài chính thứ hai thế giới.

Câu 6. Vì sao Mĩ thực hiện “Kế hoạch Mácsan”, viện trợ kinh tế cho các nước Tây Âu?

A. Mĩ muốn giúp các nước Tây Âu khôi phục kinh tế sau chiến tranh.

B. Mĩ muốn tăng cường sức mạnh cho phe tư bản chủ nghĩa.

C. Mĩ muốn mở rộng thị trường sang Tây Âu.

D. Mĩ lôi kéo các nước Tây Âu vào liên minh chống Liên Xô và Đông Âu.

Câu 7. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945), các nước Tây Âu có hành động gì đối với các thuộc địa cũ?

A. Đa số ủng hộ vấn đề độc lập ở các thuộc địa.

B. Tìm cách biến các nước thuộc thế giới thứ ba thành thuộc địa kiểu mới.

C. Tìm cách tái thiết lập chủ quyền ở các thuộc địa cũ.

D. Ủng hộ việc thiết lập quyền tự trị ở các thuộc địa.

Câu 8. Kế hoạch Mác-san mà Mĩ đề ra năm 1947 còn được gọi là gì?
A. Kế hoạch phục hưng châu Âu.

B. Kế hoạch khôi phục Đông Âu.

C. Kế hoạch phục hưng nước Mĩ.

D. Kế hoạch khôi phục nước Mĩ.

II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) Nêu nét chính của công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc (1978-1991).

Câu 2. (1,0 điểm) Giải thích sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu.
Câu 3. (0,5 điểm) Nêu một bài học rút ra từ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cu-ba cho cách mạng Việt Nam hiện nay.

B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
I.TRẮC NGHIỆM (,02 điểm): 
Hãy ghi ra chữ cái đứng trước kết quả đúng nhất. (Mỗi câu 0.25 điểm)
Câu 1. Ngành kinh tế nào sau đây có vai trò quyết định trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?
A. Công nghiệp.



B. Nông nghiệp.



C. Dịch vụ.




D. Lâm nghiệp.

Câu 2. Thuỷ năng của sông suối là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp nào sau đây?
A. Luyện kim.



            B. Hoá chất.

C. Năng lượng.



       D. Thực phẩm.

Câu 3. Trong các tài nguyên du lịch dưới đây, tài nguyên nào là tài nguyên du lịch thiên nhiên? 

A. Văn hóa dân gian.


             B. Các công trình kiến trúc.

C. Các lễ hội truyền thống.


D. Các bãi tắm và đảo.

Câu 4. Hai trung tâm thương mại, dịch vụ lớn của nước ta là
A. Cần Thơ, Đà Nẵng.


             B. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

C. Hà Nội, Hải Phòng.


             D. TP. Hồ Chí Minh, cần Thơ.

Câu 5. Loại hình vận tải chiếm tỉ trọng lớn nhất về khối lượng vận chuyển hàng hoá ở nước ta là:
A. Đường sông.



             B. Đường biển.

C. Đường bộ.



  
D. Đường sắt.

Câu 6. Quốc lộ 1A là quốc lộ có đặc điểm nào sau đây?
A. Chạy từ Lạng Sơn đến Cần Thơ.
             B. Chạy từ Lạng Sơn đến Cà Mau.

C. Chạy từ Hà Giang đến Cà Mau.

D. Chạy từ Hà Giang đến Hà Nội.

Câu 7. Tài nguyên đất quý giá nhất của vùng Đồng bằng sông Hồng là:
A. Đất feralit.




B. Đất mặn.

C. Đất phù sa.




D. Đất xám.

Câu 8. Đồng bằng sông Hồng có đường biên giới trên đất liền với quốc gia nào sau đây?
A. Cam-pu-chia.



B. Trung Quốc.

C. Thái Lan.




D. Lào.

II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) Trình bày đặc điểm phân hoá thiên nhiên giữa Đông Bắc và Tây Bắc.
Câu 2. (1 điểm) Nêu vị thế của thủ đô Hà Nội. 

Câu 3. (0,5 điểm) Vì sao khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ lại có thể trồng các loại cây của vùng cận nhiệt và ôn đới?
VI. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ

I. TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm)

Mỗi câu đúng học sinh được 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	B
	C
	A
	A
	D
	C
	A


II. TỰ LUẬN:  (3,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

1,5 đ
	 Tiến hành cải cách, mở cửa (1978-1991)
- Tháng 12-1978, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đề ra Đường lối cải cách, mở cửa.

- Nội dung chính: lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, thực hiện cải cách, mở cửa nhằm hiện đại hóa, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia giàu mạnh, văn minh.

- Kết quả:

+ Đến năm 1991, Trung Quốc không chỉ đẩy lùi được cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội mà đã đạt được những thành tựu bước đầu, nhất là về kinh tế.

+ Trung Quốc đã điều chỉnh chính sách đối ngoại, bình thường hoá và mở rộng quan hệ ngoại giao với nhiều nước.
	0,25

0,5

0,5

0.25

	2

1,0 đ
	 Nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu là tổng hợp của nhiều yếu tố. Trong đó, nguyên nhân cơ bản bao gồm:

- Đến đầu những năm 80 của thế kỉ XX, các nước ở Đông Âu đã lâm vào khủng hoảng toàn diện về chính trị, kinh tế, xã hội…

- Các nước ở Đông Âu tiến hành công cuộc cải tổ để khắc phục những khủng hoảng nhưng mắc phải nhiều sai lầm là: Dễ thoả hiệp, chấp nhận thực hiện đa nguyên, đa đảng về chính trị và tổ chức tổng tuyển cử tự do, tạo cơ hội cho các thế lực chống chủ nghĩa xã hội có cơ hội tấn công trực diện làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội

 - Ngoài ra, chính sách không “can thiệp”của Liên Xô trước sự khủng hoảng và sự thõa hiệp của ban lãnh đạo các nước Đông Âu cũng góp phần dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở các nước này.
	0,25

    0,5

0,25



	3

0,5 đ
	 Nêu một bài học rút ra từ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cuba cho cách mạng Việt Nam hiện nay.

  Gợi ý: Khẳng định được sự tồn tại của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Cu-ba trước sự chống phá của các thế lực thù địch. Bài học cho Việt Nam là kiên trì con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa  
	0,5




B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
I. TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm) 

Mỗi câu đúng học sinh được 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	C
	D
	B
	C
	B
	C
	B


II. TỰ LUẬN: (3,0 điểm)

	Câu
	Nộng dung
	Điểm

	1

1,5 đ
	- Địa hình: Đông Bắc chủ yếu là đồi núi thấp, hướng vòng cung; Tây Bắc chủ yếu là núi cao và trung bình, hướng tây bắc – đông nam,...

- Khí hậu: Đông Bắc khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh nhất; Tây Bắc mùa đông ít lạnh hơn, có sự phân hoá theo đai cao

- Sông, hồ: Đông Bắc có mạng lưới sông hồ dày đặc; Tây Bắc là thượng nguồn của nhiều sông lớn, tiềm năng thuỷ điện lớn.

- Sinh vật, khoáng sản: Đông Bắc có diện tích rừng lớn, giàu khoángsản; Tây Bắc sinh vật khá đa dạng, khoáng sản ít hơn.
	0,5

0,5

0.25

0,25

	2

1,0 đ
	- Thủ đô của nước CHXHCN Việt Nam; Trung tâm chính trị hành chính quốc gia; Trung tâm giao dịch quốc tế, văn hóa, giáo dục hàng đầu của cả nước với lịch sử phát triển hơn nghìn năm

- Có quy mô kinh tế lớn (chiếm 41,3% GRGP của vùng ĐBSH và 12,6% GDP cả nước – 2021).

- Trung tâm thương mại lớn của ĐBSH và cả nước; Trung tâm khoa học công nghệ hàng đầu của cả nước.

- Trung tâm, động lực phát triển của ĐBSH, vùng động lực phía Bắc.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	3

0,5 đ
	   Trung du và miền núi Bắc Bộ là khu vực có địa hình cao nhất cả nước (vùng núi Tây Bắc) nên có sự phân hóa đai cao rõ rệt nhất, là khu vực duy nhất ở nước ta có đầy đủ 3 đai cao ⇒ có khả năng canh tác cây trồng của cả vùng nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới.
	0,5


V. THỐNG KÊ KẾT QUẢ:

	TT
	Lớp
	Sĩ số

	Kém
	Yếu
	TB
	Khá
	Giỏi
	TB trở lên

	
	
	
	0.0  đến < 3.5
	3.5 đến < 5.0
	5.0  đến < 6.5
	6.5 đến < 8.0
	8.0 đến 10.0
	5.0 đến 10.0

	
	
	
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%

	1
	9A1
	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	9A2
	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	9A3
	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	9A4
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


VI. NHẬN XÉT, RÚT KINH NGHIỆM: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….


